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I. PHÁP LUẬT VIỆT NAM YÊU CẦU 

DOANH NGHIỆP KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH



QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KIỂM KÊ KNK

1. Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020: Luật Bảo vệ Môi trường

2. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ban hành ngày 07/01/2022: Nghị định quy

định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;

3. Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ban hành ngày 09/06/2025 sửa đổi bổ

sung 1 số điều nghị định 06/2022/NĐ-CP;

4. Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ngày 07/01/2022, Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về

ứng phó với biến đổi khí hậu;

5. Thông tư 17/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày

15/11/2022, Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát

thải KNK và KK KNK lĩnh vực quản lý chất thải;

6. Thông tư 38/2023/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 27/12/2023, Quy

định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

và kiểm kê khí nhà kính ngành Công thương;

7. Thông tư số 23/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy

định đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực Lâm nghiệp;



QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KIỂM KÊ KNK

7. Thông tư số 13/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy trình, quy định kỹ

thuật kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát

thải khí nhà kinh ngành Xây dựng;

8. Thông tư số 63/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định

kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và

kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực giao thông vận tải;

9. Thông tư số 19/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy

định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi;

10. Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ban hành ngày 13/08/2024: Quyết định

ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện

kiểm kê khí nhà kính (cập nhật).

11. Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2020, Hướng

dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Phụ lục IV về Mẫu

báo báo cáo thường niên; Mục 6 về Báo cáo tác động liên quan đến môi

trường và xã hội của công ty; mục 6.1 Tác động lên môi trường: *Tổng

phát thải khí nhà kính(GHG) trực tiếp và gián tiếp; *Các sáng kiến và

biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính.



YÊU CẦU LỘ TRÌNH

❑ Kiểm kê khí nhà kính, lập kế hoạch và báo cáo mức giảm phát thải là 

yêu cầu cần tuân thủ theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, có tính 

chất bắt buộc đối với các cơ sở có mức phát thải cao nằm trong danh 

mục quy định và nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính. 



ĐỐI TƯỢNG KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP:

Điều 5. Đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

1. Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê 

khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Các bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, 

quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp là các Bộ: Công Thương, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng.

3. Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được 

khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, 

hoạt động của mình.

Điều 6. Xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính

1. Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có 

mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc 

thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng 

lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

b) Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 

1.000 TOE trở lên;

c) Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

d) Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH

2.166 DOANH NGHIỆP



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



DANH MỤC CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH



TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ SỞ
NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP & NĐ 119/2024/NĐ-CP :

Điều 11. Kiểm kê khí nhà kính

a) Cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính 

của cơ sở của năm 2022 theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31 

tháng 3 năm 2023;

b) Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê 

khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hai năm một lần cho năm 2024 trở đi theo Mẫu số 

06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2025;

c) Các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng thuộc 

danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định 

kỳ hai năm một lần cho năm 2026 trở đi theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này. Cơ sở quy định tại điểm này không phải thực hiện quy định tại 

điểm b khoản này;

d) Các cơ sở không thuộc đối tượng quy định điểm c khoản này được phân bổ hạn 

ngạch giai đoạn từ năm 2027 xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai 

năm một lần thực hiện cho năm 2028 trở đi theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này. Cơ sở quy định tại điểm này không phải thực hiện quy 

định tại điểm b khoản này.
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LẬP KẾ HOẠCH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KNK
NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP & NĐ 119/2024/NĐ-CP:

Điều 13. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

4. Các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này có trách nhiệm:

a) Xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở giai 

đoạn từ năm 2023 đến hết năm 2025 phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ 

sở;

b) Xây dựng, phê duyệt kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn từ năm 

2026 đến hết năm 2030, điều chỉnh, cập nhật hằng năm (nếu có) gửi Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, bộ quản lý lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này và cơ quan 

chuyên môn có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 

năm 2025.

5. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng theo Mẫu số 02 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

a) Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở cho năm gần nhất;

b) Mức phát thải khí nhà kính dự kiến trong kỳ kế hoạch khi không áp dụng công nghệ, 

biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

c) Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến từng năm thực hiện cho giai đoạn từ 

năm 2026 đến hết năm 2030;

d) Các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được lựa chọn phù hợp với tình hình 

thực tế, trình độ công nghệ, nguồn lực thực hiện của cơ sở;

đ) Phương án theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK.



KẾ HOẠCH GIẢM PHÁT THẢI KNK



BÁO CÁO GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KNK

NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP & NĐ 119/2024/NĐ-CP:

Điều 10. Nội dung hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính

3. Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

a) Các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này xây dựng báo 

cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hằng năm của 

năm trước kỳ báo cáo theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước ngày 31 

tháng 3 kể từ năm 2027;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, rà soát và tổng hợp kết quả giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 

Nghị định này gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 

hàng năm kể từ năm 2027.



BÁO CÁO GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KNK
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III. THẨM ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH



THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP & NĐ 119/2024/NĐ-CP:

Điều 11. Kiểm kê khí nhà kính

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, rà soát và tổng hợp kết quả kiểm 

kê khí nhà kính của các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này 

trên địa bàn quản lý gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ quản lý 

lĩnh vực trước ngày 30 tháng 6 kể từ năm 2025.

6a. Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính các cơ sở được phân bổ hạn 

ngạch quy định tại điểm c, điểm d khoản 4 Điều này do đơn vị quy định 

tại Điều 14 Nghị định này thực hiện. Cơ sở được phân bổ hạn ngạch gửi 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính đã 

được thẩm định trước ngày 01 tháng 12 kể từ năm 2027.



QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ KNK

THÔNG TƯ 01/2022/TT-BTNMT:

Điều 12. Quy trình thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm kê

khí nhà kính cấp cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn

trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan thẩm định) thực hiện thẩm định các

thông tin và kết quả kiểm kê khí nhà kính do cơ sở cung cấp.

2. Cơ quan thẩm định đánh giá kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo

các nội dung chính như sau:

a) Sự đầy đủ về nội dung, thông tin, dữ liệu của báo cáo kiểm kê khí nhà

kính;

b) Sự phù hợp về việc xác định các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính

trình bày trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở;

c) Sự phù hợp của phương pháp kiểm kê khí nhà kính, hệ số phát thải áp

dụng, phương pháp kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm kê khí

nhà kính và hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở;

d) Sự chính xác của kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.



QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM KÊ KNK
THÔNG TƯ 01/2022/TT-BTNMT:

Điều 12. Quy trình thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan thẩm định thông báo kết quả thẩm

định, bao gồm yêu cầu hiệu chỉnh, bổ sung (nếu có) đối với báo cáo kiểm kê

khí nhà kính tới các cơ sở. Trường hợp phải hiệu chỉnh, bổ sung, cơ sở tổ chức

hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính theo thông báo kết quả thẩm

định.

4. Cơ sở gửi báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính đã hoàn thiện cho cơ quan

thẩm định và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có quyền:

a) Mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp tham

gia thực hiện thẩm định;

b) Yêu cầu chủ cơ sở cung cấp các số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục

vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở (nếu cần thiết);

c) Yêu cầu thực hiện kiểm tra thực tế, lấy mẫu đại diện tại cơ sở (nếu cần thiết).

6. Cơ quan thẩm định có trách nhiệm quản lý, lưu giữ hồ sơ thẩm định và gửi

báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính đã được cơ sở hoàn thiện về Bộ quản lý

lĩnh vực để cập nhật vào cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm kê khí nhà kính trong

phạm vi lĩnh vực quản lý.



QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI

THÔNG TƯ 01/2022/TT-BTNMT:

Điều 13. Quy trình thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

1. Đơn vị thẩm định tổ chức thực hiện thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khi

nhận được báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở.

2. Đơn vị thẩm định đánh giá giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở theo các nội

dung chính như sau:

a) Độ tin cậy, tính đầy đủ của thông tin, dữ liệu trong báo cáo giảm nhẹ phát thải khí

nhà kính;

b) Sự phù hợp của biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phương pháp định

lượng mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và hệ thống thông tin, dữ liệu của cơ sở

được trình bày trong báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

c) Kết quả thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo kế hoạch giảm nhẹ phát

thải khí nhà kính của cơ sở và hạn ngạch phát thải khí nhà kính được cấp cho cơ sở.

3. Đơn vị thẩm định lập và gửi báo cáo thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tới

cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sau khi nhận được báo cáo thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cơ sở gửi

báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được hoàn thiện kèm theo báo cáo thẩm

định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý

lĩnh vực.



ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP PHÉP THẨM ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP & NĐ 119/2024/NĐ-CP:

Điều 14. Đơn vị thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính, thẩm định 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Đơn vị thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính, thẩm định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính là tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận theo quy định của pháp 

luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.



TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP & NĐ 119/2024/NĐ-CP:

Điều 15. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ phát

thải khí nhà kính

1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, 

giám sát hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; kiểm tra, giám sát 

hoạt động thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính, thẩm định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan phối hợp với các bộ quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính của các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị 

định này trên địa bàn quản lý.



CTIC VIETNAM COMPANY LIMITED

❖CÔNG TY TNHH CTIC VIETNAM

Địa chỉ: Số 103G1 Đường Phạm Văn Đồng,

Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng,

Việt Nam

Tel : + 84-225-3880588 (Số máy lẻ: 8266)

Fax: + 84-225-3880589

Email: salesman@cticlab.com 

Cell phone: 0948.355.325  

Website: http://www.cticlab.com

❖ BỘ PHẬN KINH DOANH-MARKETING

❖ CHI NHÁNH MIỀN NAM

Địa chỉ: Ô 008, Lô Q12, đường Lê Hoàn-
Phạm Hùng, khu phố 2, Phường Bình

Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Hotline: +84. 931 599 290

❖ CHI NHÁNH TẠI NAM NINH-
TRUNG QUỐC

Add: 中国广西省南宁市青秀区金湖

路55号亚航财富中心14层1409号

Cell phone: 19163928989

Website Facebook Wechat Zalo GoogleMap

TRÂN TRỌNG CẢMƠN!
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http://www.cticlab.com/
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